ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN RĂNG HÀM MẶT

1. Mã số học phần: TJF321
2. Tên học phần: Răng Hàm Mặt

3. Số tín chỉ: 2(1-1)

4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sĩ Đa khoa 6 năm, Bác sĩ đa khoa 4 năm, Bác sĩ y học dự phòng

5. Năm học: Năm thứ 5

6. Giảng viên phụ trách: TS. Hoàng Tiến Công

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:  TS. Hoàng Tiến Công, TS. Lê Thị Thu Hằng, ThS. Nguyễn Văn Ninh, ThS. Lưu Thị Thanh Mai, ThS Mai Thu Quỳnh, ThS. Lê Thị Hoà, BS. Nguyễn Nam Hà, BS. Đỗ Minh Hương, BS. Nguyễn Thị Diệp Ngọc, BS. Đàm Thu Trang, BS. Bùi Hồng Hạnh, BS. Nguyễn Đăng Thắng, BS. Vũ Ngọc Tú, BS. Hoàng Văn Kang, BS. Vũ Thị Hà, BS. Nguyễn Thị Hạnh, BS Nguyễn Thanh Bình, BS Trần Phương Nga, BS Nguyễn Thị Hồng, BS Đỗ Thị Thanh Tâm.
8. Mục tiêu học phần: 

· Kiến thức: 

· Trình bày được triệu chứng, chẩn đoán, xử trí và phòng các bệnh răng hàm mặt thường gặp. 
· Vận dụng được kiến thức cơ bản về răng hàm mặt trong thực hành chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
· Thái độ: 

· Coi trọng việc chẩn đoán, sơ cứu và dự phòng các bệnh răng hàm mặt thường gặp.
· Kỹ năng:

· Khám và chẩn đoán được các bệnh răng hàm mặt thường gặp.
· Chỉ định xử trí đúng các bệnh răng hàm mặt thông thường. 
· Sơ cứu được các trường hợp cấp cứu răng hàm mặt.

· Tư vấn được cách phòng bệnh và nâng cao sức khỏe răng miệng cho cộng đồng. 

9. Mô tả học phần:

Học phần này gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết gồm  những kiến thức cơ bản về: Răng và bộ răng, bệnh sâu răng, bệnh lý tủy và vùng quanh cuống răng, bệnh vùng quanh răng, viêm nhiễm răng miệng- hàm mặt, khe hở môi - vòm miệng, khối u vùng hàm mặt, chấn thương vùng hàm mặt,  mối liên quan giữa răng miệng và sức khỏe toàn thân, chăm sóc sức khoẻ răng miệng ban đầu. Phần thực hành hướng dẫn thái độ và kỹ năng cần thiết trong việc khám, phát hiện, ra chỉ định xử trí và tư vấn phòng các bệnh răng hàm mặt thường gặp.     

10.  Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ:  1(4,2,10)/3

11.  Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện:

· Đã hoàn thành các học phần giáo dục đại cương, các học phần y cơ sở.

11.2. Yêu cầu:

· Đạt các chỉ tiêu lâm sàng: 

	
	Chỉ tiêu
	Số ca

	1
	 Khám, chẩn đoán, chỉ định điều trị bệnh sâu răng
	2

	2
	 Khám, chẩn đoán, chỉ định điều trị viêm tủy răng
	2

	3
	 Khám, chẩn đoán, chỉ định điều trị bệnh viêm quanh cuống cấp
	2

	4
	 Khám, chẩn đoán, chỉ định điều trị bệnh viêm quanh cuống mạn
	2

	5
	 Khám, chẩn đoán, chỉ định điều trị bệnh viêm lợi
	2

	6
	 Khám, chẩn đoán, chỉ định điều trị bệnh viêm quanh răng
	2

	7
	 Khám, chẩn đoán chấn thương hàm mặt
	2

	8
	 Khám, chẩn đoán viêm nhiễm vùng hàm mặt
	2

	9
	 Kiến tập nhổ răng
	2

	10
	 Kiến tập hàn răng
	2

	11
	 Thực hành tư vấn phòng bệnh răng miệng
	2

	12
	 Làm bệnh án hàm mặt
	1

	13
	 Làm bệnh án răng miệng
	1


12.  Nội dung học phần:

12.1. Lý thuyết:

	Bài 1: Răng và bộ răng

1. Sự phát triển và mọc răng

2. Số lượng, công thức, ký hiệu răng

2.1. Số lượng răng

2.2. Công thức răng

2.3. Ký hiệu răng

3. Giải phẫu răng

3.1. Hình thể ngoài của răng

3.2. Hình thể trong của răng

3.3. Phân biệt răng vĩnh viễn và răng sữa

4. Tổ chức học của răng

4.1. Men răng

4.2. Ngà răng

4.3. Xương răng

4.4. Tủy răng

5. Những rối loạn do mọc răng

5.1. Rối loạn về thời gian mọc răng

5.2. Những biểu hiện lâm sàng khi mọc răng

5.2.1. Những biểu hiện lâm sàng khi mọc răng sữa

5.2.2. Những biểu hiện lâm sàng khi mọc răng vĩnh viễn
	1 tiết

	Bài 2: Bệnh sâu răng

1. Khái niệm

2. Đặc điểm dịch tễ học

3 Bệnh căn, bệnh sinh

3.1. Bệnh căn

3.2. Bệnh sinh

4. Triệu chứng

4.1. Sâu men

4.2. Sâu ngà

5. Chẩn đoán

5.1. Chẩn đoán xác định

5.2. Chẩn đoán phân biệt

6. Hướng điều trị
	2 tiết

	Bài 3: Bệnh lý tủy và vùng quanh cuống răng

1. Viêm tủy răng

1.1. Đặc điểm bệnh lý tủy răng

1.2. Triệu chứng

1.2.1. Viêm tủy răng có khả năng hồi phục

1.2.2. Viêm tủy răng không có khả năng hồi phục

1.3. Chẩn đoán

1.3.1. Chẩn đoán xác định

1.3.2. Chẩn đoán phân biệt

1.4. Hướng điều trị

2. Tủy hoại tử

2.1. Triệu chứng

2.2. Chẩn đoán

2.2.1. Chẩn đoán xác định

2.2.2. Chẩn đoán phân biệt

2.3. Hướng điều trị

3. Viêm quanh cuống răng

3.1. Viêm quanh cuống răng cấp tính

3.1.1. Triệu chứng

3.1.2. Tiến triển

3.1.3. Chẩn đoán

3.1.4. Hướng điều trị

3.2. Viêm quanh cuống răng mạn tính

3.2.1. Triệu chứng

3.2.2. Chẩn đoán

 3.2.3. Hướng điều trị
	1

	Bài 4: Bệnh quanh răng

1. Hình thái giải phẫu, tổ chức học và sinh lý của vùng quanh răng

1.1. Lợi

1.2. Dây chằng quanh răng

1.3. Xương ổ răng

1.4. Xương răng

1.5. Dinh dưỡng cho vùng quanh răng

2. Phân loại và dịch tễ học

3. Viêm lợi

3.1. Nguyên nhân gây bệnh

3.2. Triệu chứng

3.3. Chẩn đoán

3.4. Điều trị

4. Viêm quanh răng

4.1. Bệnh căn, bệnh sinh

4.2. Triệu chứng

4.3. Chẩn đoán – hướng điều trị
	2 tiết

	Bài 5: Khối u vùng hàm mặt

1. Khối u lành tính vùng miệng – hàm mặt

1.1. Phân loại các khối u lành tính vùng miệng- hàm mặt
1.1.1. Khối u xương hàm lành tính

1.1.2. Các khối u phần mềm vùng hàm mặt lành tính

1.2. Một số khối u lành tính vùng hàm mặt hay gặp

1.2.1. U men

1.2.2. U máu

1.2.3. U hỗn hợp tuyến nước bọt mang tai

2. Khối u ác tính vùng miệng – hàm mặt

2.1. Phân loại khối u ác tính vùng miệng – hàm mặt

2.1.1. Các khối u xương hàm ác tính

2.1.2. Các khối u phần mềm vùng hàm mặt ác tính 

2.2. Dịch tễ học

2.3. Ung thư biểu mô niêm mạc miệng

2.3.1. Triệu chứng lâm sàng

2.3.2. Cận lâm sàng

2.3.3. Chẩn đoán

2.3.4. Điều trị

2.3.5. Tiên lượng
	1 tiết

	Bài 6: Viêm nhiễm răng miệng hàm mặt

1. Đại cương

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân tại chỗ

2.2. Nguyên nhân toàn thân

3. Các hình thái giải phẫu bệnh lý

4. Các thể lâm sàng

4.1. Làm mủ các vùng nông

4.2. Làm mủ các vùng sâu

4.3. Viêm tấy lan tỏa sàn miệng
	2 tiết

	Bài 7: Khe hở môi - vòm miệng

1. Đại cương

2. Các rối loạn do khe hở môi – vòm miệng

3. Phân loại

3.1. Khe hở tiên phát

3.2. Khe hở thứ phát

4. Điều trị và phòng bệnh

4.1. Nguyên tắc điều trị

4.2. Lập hồ sơ quản lý và theo dõi

4.3. Tư vấn

4.4. Điều trị

4.4.1. Thời điểm điều trị

4.4.2. Tiêu chuẩn phẫu thuật

4.4.3. Cơ sở điều trị

4.5. Phòng bệnh
	1 tiết

	Bài 8: Chấn thương hàm mặt

1. Đại cương

1.1. Đặc điểm giải phẫu – sinh lý vùng hàm mặt

1.2. Nguyên nhân

2. Xử trí cấp cứu chấn thương vùng hàm mặt

2.1. Chống ngạt thở

2.2. Chống chảy máu

2.3. Chống choáng

2.4. Chống nhiễm trùng

3. Xử trí vết thương phần mềm vùng hàm mặt

3.1. Nguyên tắc chung

3.2. Đụng dập phần mềm

3.3. Vết thương sây sát

3.4. Vết thương rách da và tổ chức

4. Gãy xương hàm dưới

4.1. Đặc điểm chung

4.2. Phân loại

4.2.1. Gãy một phần xương hàm dưới

4.2.2. Gãy toàn bộ 

4.3. Triệu chứng

4.3.1. Toàn thân

4.3.2. X-quang

4.3.2. Tại chỗ

4.4. Chẩn đoán

4.5. Điều trị

5. Gãy xương hàm trên

5.1. Đặc điểm chung

5.2. Phân loại

5.3. Triệu chứng

5.4. Chẩn đoán xác định

5.5. Điều trị
	2 tiết

	Bài 9: Liên quan sức khỏe răng miệng với sức khoẻ toàn thân

1. Bệnh răng miệng ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân

1.1. Ảnh hưởng của bệnh răng miệng tới các vùng lân cận

1.1.1. Liên quan với bệnh tai mũi họng

1.1.2. Liên quan với mặt

1.1.3. Liên quan với thần kinh – sọ não

1.2. Ảnh hưởng của bệnh răng miệng tới sức khỏe toàn thân

1.2.1. Viêm quanh răng là yếu tố nguy cơ đối với một sô bệnh

1.2.2. Ô nhiễm khuẩn trong khoang miệng có thể gây các nhiễm khuẩn xa

1.2.3. Dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt có ảnh hưởng sức khỏe toàn thân

2. Bệnh toàn thân ảnh hưởng tới sức khỏe răng miệng

2.1. Biểu hiện răng miệng của bệnh toàn thân

2.1.1. Liên quan với các bệnh về máu

2.1.2. Các bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm virus

2.1.3. Liên quan với các rối loạn về gen

2.2. Bệnh toàn thân ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng

2.2.1. Rối loạn nội tiết

2.2.2. Rối loạn chuyển hóa

2.2.3. Rối loạn dinh dưỡng

2.2.4. Rối loạn miễn dịch

2.2.5. Các thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng.
	1 tiết

	Bài 10: Chăm sóc sức khoẻ răng miệng ban đầu 

1. Đại cương

1.1. Sự cần thiết của CSSKRM

1.2. Mục tiêu của công tác chăm sóc răng miệng ban đầu

1.3. Mạng lưới hoạt động chăm sóc răng miệng ban đầu

2. Nội dung hoạt động CSRMBĐ

2.1. Giáo dục nha khoa

2.2. Các biện pháp phòng bệnh răng miệng

2.2.1. Các biện pháp phòng bệnh saau răng

2.2.2. Các biện pháp phòng bệnh vùng quanh răng

2.2.3. Các biện pháp phòng bệnh ung thư vùng miệng và hàm mặt

2.3. Hoạt động điều trị

3. Tổ chức hoạt động chăm sóc răng miệng ở các tuyến

3.1. Tổ chức nha học đường

3.2. Hoạt động tại tuyến cơ sở

3.3. Hoạt động tại tuyến trên
	2 tiết

	
	15 tiết


12.2. Lâm sàng:

	Bài 1: Cách khám răng hàm mặt
	2 tiết

	Bài 2: Khám, chẩn đoán, chỉ định điều trị các bệnh răng
	3 tiết

	Bài 3: Khám, chẩn đoán, chỉ định điều trị các bệnh vùng quanh răng
	2 tiết

	Bài 4: Khám, chẩn đoán, chỉ định điều trị các bệnh hàm mặt
	4 tiết

	Bài 5: Sơ cứu một số cấp cứu thường gặp trong răng hàm mặt
	2 tiết

	Bài 6: Tư vấn phòng bệnh răng miệng
	2 tiết

	
	 15 tiết


13. Phương pháp giảng:

Áp dụng các hình thức giảng dạy: thuyết trình/ thảo luận, Cầm tay chỉ việc, Bảng kiểm,  Đi buồng, Tình huống lâm sàng, bình bệnh án 

14. Vật liệu giảng dạy: 
Tài liệu giảng dạy ; Bài giảng điện tử ; Máy vi tính, Projector

Mô hình, tranh ảnh, phim XQ; Dụng cụ, vật liệu nha khoa

15. Đánh giá :

	Kiểm tra thường xuyên
	Hệ số 1    (Tình huống lâm sàng)

	Kiểm tra giữa kỳ (Thi lâm sàng) 
	Hệ số 2    (Vấn đáp)

	Thi kết thúc học phần
	Hệ số 3    (Tự luận)


16. Tài liệu:

16.1. Tài liệu học tập:

1. Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên (2016). ”Bài giảng lý thuyết Răng Hàm Mặt – Dành cho đối tượng bác sĩ đa khoa và Y học dự phòng”. Tài liệu lưu hành nội bộ.

2. Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên (2016). ”Bài giảng lâm sàng Răng Hàm Mặt – Dành cho đối tượng bác sĩ đa khoa và Y học dự phòng”. Tài liệu lưu hành nội bộ.

16.2. Tài liệu tham khảo

1. Bộ môn Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Giáo trình Răng Hàm Mặt. Nhà xuất bản Đại học quốc gia. 2010. 

2. Bộ môn Răng Hàm Mặt, Trường đại học y khoa Hà Nội. Bài giảng Răng Hàm Mặt. Nhà xuất bản y học. 2005.

3. Bộ môn Răng Hàm Mặt, Trường đại học y khoa Hà Nội. Răng Hàm Mặt tập I. Nhà xuất bản y học. 1977.

4. Bộ môn Răng Hàm Mặt, Trường đại học y khoa Hà Nội. Răng Hàm Mặt tập II. Nhà xuất bản y học. 1980.

5. Bộ môn Răng Hàm Mặt, Trường đại học y khoa Hà Nội. Răng Hàm Mặt tập III. Nhà xuất bản y học. 1980.

6. Bộ môn Răng Hàm Mặt, Trường đại học y khoa Huế. Bài giảng Răng Hàm mặt. 2000.

7. Trần Văn Trường. U ác tính vùng miệng- hàm mặt. Nhà xuất bản y học. 2009.
8. Trần Văn Trường. Nang và u lành tính vùng miệng- hàm mặt. Nhà xuất bản y học. 2009
9. Ash MM. Wheeler’s Dental Anatomy, Physiology and Occlusion. 2002.

10.  Burt BA. Dentistry, Dental practice, and the community. 5th ed: W,B,SAundrers company. 1999.

11.  Fermin AC, Michael GN. Clinical periodontology. 8th ed. Philadelphia: Saunders. 1996.

12. Thylstrup A, Fejerskov O. Text book of clinical cariology. 2nd ed. 1994.

16. Lịch học:

	
	Tuần 
	Thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/

Tham khảo
	Hình thức học

	LÝ Thuyết
	1
	2
	Răng và bộ răng
	1
	ThS Mai
	1,2,4,5,6,7,9,10,11,12
	TT

	
	
	
	 Bệnh sâu răng
	1
	TS Hằng
	1,2,4,5,6,7,9,10,11,12
	TT

	
	
	
	 Bệnh quanh răng
	2
	TS Hằng
	1,2,4,5,6,7,9,10,11,12
	TT

	
	
	4
	Thảo luận: Bệnh căn, bệnh sinh bệnh sâu răng
	2
	TS Hằng

BS Hương
	1,2,4,5,6,7,9,10,11,12
	TL

	
	2
	2
	Bệnh lý tủy và vùng quanh cuống răng
	1
	TS Hằng
	1,2,4,5,6,7,9,10,11,12
	TT

	
	
	
	Khối u hàm mặt
	1
	TS Công
	1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12
	TT

	
	
	
	Viêm nhiễm hàm mặt
	1
	TS Công
	1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12
	TT

	
	
	
	Liên quan giữa sức khỏe răng miệng và sức khỏe toàn thân
	1
	TS Công
	1,2,4,5,6,7,9,10,11,12
	TT

	
	
	4
	Thảo luận: Xử trí bệnh nhân viêm nhiễm phần mềm vùng hàm mặt
	2
	TS Công

BS Hà A
	1,2,4,5,6,7,9,10,11,12
	TL

	
	3
	2
	Chẩn thương hàm mặt
	2
	BS Hà A
	1,2,4,5,6,7,9,10,11,12
	TT

	
	
	
	Khe hở môi- vòm miệng
	1
	BS Hà A
	1,2,4,5,6,7,9,10,11,12
	TT

	
	
	
	Chăm sóc răng miệng ban đầu
	1
	BS Hương
	1,2,4,5,6,7,9,10,11,12
	TT

	
	
	4
	Thảo luận: Kiểm soát mảng bám răng
	2
	BS Ngọc

BS Hương
	1,2,4,5,6,7,9,10,11,12
	TL

	Lâm sàng
	
	2
	Cách khám răng hàm mặt
	1
	ThS Mai

BS Hồng
	1,2,4,5,6,7,9,10,11,12
	TH

	
	
	3
	Cách khám răng hàm mặt
	1
	BS Nga, BS Bình
	1,2,4,5,6,7,9,10,11,12
	TH

	
	
	4
	Khám, chẩn đoán, điều trị bệnh về răng 
	1
	ThS Hòa

BS Kang
	1,2,4,5,6,7,9,10,11,12
	TH

	
	
	5
	Khám, chẩn đoán, điều trị bệnh vùng quanh răng 
	1
	BS Ngọc

BS Hà B
	1,2,4,5,6,7,9,10,11,12
	TH

	
	
	6
	Đi buồng các bệnh R & VQR
	1
	ThS Quỳnh

BS Hạnh A
	1,2,4,5,6,7,9,10,11,12
	TH

	
	
	2
	Đi buồng các bệnh R & VQR
	1
	BS Hòa B

BS Trang
	1,2,4,5,6,7,9,10,11,12
	TH

	
	
	3
	Bình bệnh án răng miệng
	1
	TS Hằng

BS Hạnh B
	1,2,4,5,6,7,9,10,11,12
	

	
	
	4
	Khám, chẩn đoán, điều trị bệnh hàm mặt
	1
	ThS Mai

BS Thắng
	1,2,4,5,6,7,9,10,11,12
	TH

	
	
	5
	Sơ cứu một số cấp cứu thường gặp trong RHM 
	1
	ThS Ninh

BS Tú
	1,2,4,5,6,7,9,10,11,12
	TH

	
	
	6
	Sơ cứu một số cấp cứu thường gặp trong RHM 
	1
	BS Hà A

BS Tâm
	1,2,4,5,6,7,9,10,11,12
	TH

	
	
	2
	Đi buồng các bệnh HM
	1
	BS Hà A

BS Thắng
	1,2,4,5,6,7,9,10,11,12
	TH

	
	
	3
	Đi buồng các bệnh HM
	1
	ThS Ninh

BS Tú
	1,2,4,5,6,7,9,10,11,12
	TH

	
	
	4
	Tư vấn phòng bệnh răng miệng
	2
	ThS Quỳnh

BS Hương
	1,2,4,5,6,7,9,10,11,12
	TH

	
	
	5
	Bình BA HM
	1
	TS Công
	1,2,4,5,6,7,9,10,11,12
	TH

	
	
	6
	Thi lâm sàng
	
	Khoa RHM
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